

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 25/10/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5285
	Nguyễn Văn Linh
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	5287
	Nguyễn Ngọc Qúy
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	5288
	Nguyễn Văn Tuynh
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	5291
	Lê Thị Mỹ Vân
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	5295
	Cao Thị Hoài Thu
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	5296
	Từ Thị Khánh Hòa
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	5299
	Nguyễn Viết Hùng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	5301
	Lê Thị Ái
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9
	5351
	Võ Phi Bằng
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	5352
	Trần Xuân Hùng
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	5353
	Trần Minh Ái
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	5354
	Hoàng Anh Tú
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	5355
	Cao Ngọc Tuấn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	5357
	Nguyễn Văn Đào
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	5358
	Hoàng Văn Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	5359
	Bùi Hữu Ngọc Hải
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	5360
	Hoàng Văn Hải
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	5361
	Nguyễn Thị Lợi
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	5362
	Cái Văn Vượng
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20
	5364
	Nguyễn Thị Khánh Hiển
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	5369
	Dương Minh Qúy
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


